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QUYẾT ĐỊNH 

SƠ THẨM GIẢI QUYẾT VIỆC DÂN SỰ 

TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN H 

Thành phần giải quyết việc dân sự gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên họp: Bà Vũ Thúy Hoa  

Thư ký phiên họp: Bà Hoàng Thị Phi Nga 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận H tham gia phiên họp: 

Bà Lê Thị Huyền - Kiểm sát viên. 

Ngày 15 tháng 11 năm 2019, tại Tòa án nhân dân quận H mở phiên họp sơ 

thẩm công khai giải quyết việc dân sự thụ lý số 116/2019/TLST-VDS ngày 22 

tháng 10 năm 2019 về việc yêu cầu: tuyên bố một người có khó khăn trong nhận 

thức, làm chủ hành vi theo Quyết định mở phiên họp sơ thẩm giải quyết việc dân 

sự số 116/2019/QĐST-VDS ngày 22 tháng 10 năm 2019. 

1.Người yêu cầu giải quyết việc dân sự : 

Bà Lã Thị Chừng, sinh năm 1952 

Hộ khẩu thường trú: P 301-K11B Bách K, phường B,quận H, thành phố H. 

Nơi ở: số 19 ngách 24 ngõ 295 Phố B, phường B,quận H,thành phố H. 

Yêu cầu tuyên bố một người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi  

đối với: Chị Phùng Thị Thu Hoài  - Sinh năm:1975; Hộ khẩu thường trú: P 301-

K11B B, phường B,quận H,thành phố H.; Nơi ở: số 19 ngách 24 ngõ 295 Phố B, 

phường B,quận H, thành phố H 
 

2. Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:  

2.1. Ông Phùng Thanh Hợi, sinh năm 1948 

Hộ khẩu thường trú: P 301-K11B  B, phường B,quận H, thành phố H 

Nơi ở: số 19 ngách 24 ngõ 295  B, phường B,quận H, thành phố H 

2.2. Anh Phùng Trung Hiếu, sinh năm 1978 

HKTT+ Nơi ở: Tập thể máy Ngói Xi Măng, phường V, quận B, thành phố H. 

2.3. Chị Phùng Thị Thu Thảo, sinh năm 1980 

HKTT+ Nơi ở: P 301-K11B  B, phường B,quận H, thành phố H 

2.4.Chị Đặng Minh Hồng, sinh năm 1997 



HKTT+ nơi ở: P 8C1 tầng 8 Khu tập thể X20 ngõ 908 đường K, huyện T, 

thành phố H 

3. Những yêu cầu cụ thể yêu cầu Tòa án giải quyết: 

Bà Lã Thị Chừng đề nghị Tòa án tuyên bố chị Phùng Thị Thu Hoài, sinh 

năm 1975; Hộ khẩu thường trú: số 37 ngõ 295 Phố B, phường B,quận H,thành phố 

H Nơi ở: số 19 ngách 24 ngõ 295 Phố B, phường B,quận H,thành phố H là người 

có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi. 

NHẬN ĐỊNH 

Sau khi nghiên cứu các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ việc dân sự được 

thẩm tra tại phiên họp và căn cứ vào kết quả tranh luận tại phiên họp, Tòa án nhân 

dân quận H nhận định:  

 Bà Lã Thị Chừng kết hôn với ông Phùng Thanh Hợi năm 1973 và sinh được 

3 người con:  

-Phùng Thị Thanh Hoài, sinh năm 1975 

-Phùng Trung Hiếu, sinh năm 1978 

-Phùng Thị Thu Thảo, sinh năm 1980 

Từ khi sinh ra và trưởng thành 3 con đều khỏe mạnh. Chị Phùng Thị Thu 

Hoài học hết cấp 3 thì làm nhân viên tạp vụ tại Ban tổ chức Thành ủy Hà Nội và 

năm 1995 học Cao đẳng Bách Khoa Hà Nội. Năm 1997 chị kết hôn với anh Đặng 

Xuân Hùng và sinh được 1 con gái. Sau khi sinh con đến tháng 2/1998 thì chị Hoài 

có biểu hiện sức khỏe, tinh thần không ổn định nên đã phải về sống cùng bố mẹ từ 

đó cho đến nay. Gia đình đã đưa chị Hoài đi khám, chữa bệnh và điều trị tại Bệnh 

viện Bạch Mai cho kết quả chị Hoài bị tâm thần phân liệt, không có khẳ năng kiếm 

sống và sống phụ thuộc gia đình. UBND phường Bạch Mai chứng nhận chị Hoài 

khuyết tật và hưởng trợ cấp theo qui định. Vì bệnh tình của chị Hoài không thuyên 

giảm nên đến ngày 10/4/2000, anh Hùng đã ly hôn với chị Hoài.  

Vì chị Hoài do tinh thần không đủ khả năng nhận thức, làm chủ hành vi nên 

bà Chừng đề nghị Tòa án tuyên bố chị Hoài là người bị khó khăn trong nhận thức, 

làm chủ hành vi đồng thời bà có nguyện vọng là người giám hộ cho chị Hoài trong 

các giao dịch dân sự.  

Những người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan là ông Phùng Thanh Hợi, anh 

Phùng Trung Hiếu, chị Phùng Thị Thu Thảo và chị Đặng Minh Hồng cùng thống 

nhất trí với yêu cầu của bà Lã Thị Chừng. 

 

Tại phiên họp: Bà Lã Thị Chừng và những người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan 

vẫn giữ nguyên ý kiến đã trình bày. Bà Lã Thị Chừng yêu cầu Toà án tuyên bố chị 

Phùng Thị Thu Hoài là người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi và xin 

là người giám hộ cho chị Hoài. Ngoài ra không có yêu cầu nào khác. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận H tham gia phiên họp phát biểu ý 

kiến: Về tố tụng: Tòa án đã tiến hành đúng quy định của Bộ luật tố tụng dân sự về 

việc thụ lý việc dân sự, xác định đúng thẩm quyền, đúng quan hệ pháp luật, đúng 

tư cách người tham gia tố tụng, thực hiện đúng quy định về việc lời khai, tống đạt 

các văn bản tố tụng xác minh, thu thập chứng cứ, ra Quyết định trưng cầu giám 



định pháp y theo đúng quy định. Tại phiên họp, Toà án đã thực hiện đúng quy định 

của Bộ luật tố tụng dân sự. Về nội dung: Xét đơn yêu cầu của bà Lã Thị Chừng là 

có căn cứ đề nghị Tòa án chấp nhận đơn yêu cầu bà Lã Thị Chưng và ra Quyết 

định tuyên bố chị Phùng Thị Thu Hoài là người có khó khăn trong nhận thức, làm 

chủ hành vi và xác định bà Lã Thị Chừng là người giám hộ cho chị Hoài, xác định 

quyền và nghĩa vụ của bà Chừng theo quy định của pháp luật.  

Xét:  

[1] Về việc xác định người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi 

Tại bản kết luận giám định sức khỏe tâm thần số: 275/KHTH-BV ngày 

29.10.2019 của Bệnh viện Tâm thần TW I – Bộ Y Tế  kết luận Chị Phùng Thị Thu 

Hoài bị bệnh Tâm thần phân liệt thể Paranoid (mã bệnh theo ICD 10: F20.0), hiện 

tại có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi. 

Như vậy, có đủ cơ sở xác định chị Phùng Thị Thu Hoài là người có khó 

khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi, đề nghị của bà Lã Thị Chừng về việc yêu 

cầu Tòa án tuyên bố chị Hoài là người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành 

vi là phù hợp với khoản 1 Điều 23 Bộ luật Dân sự năm 2015 nên được chấp nhận. 

[2] Về việc xác định người giám hộ cho chị Phùng Thị Thu Hoài: 

Tại biên bản làm việc ngày 01.11.2019 tại UBND phường B, quận H, thành 

phố H về điều kiện các nhân làm người giám hộ thể hiện bà Lã Thị Chừng là mẹ đẻ 

chị Phùng Thị Thu Hoài, là người trực tiếp chăm sóc, nuôi dưỡng chị Hoài. Bà 

Chừng vẫn khỏe mạnh, minh mẫn có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, có tư cách 

đạo đức tốt, là dược sỹ về hưu có lương hưu, không phải là người đang bị truy cứu 

trách nhiệm hình sự hoặc là người bị kết án nhưng chưa được xóa án tích về một 

trong các tội cố ý xâm phạm tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm, tài sản của 

người khác. 

Như vậy có đủ điều kiện chấp nhận đề nghị của bà Lã Thị Chừng là người 

giám hộ cho chị Phùng Thị Thu Hoài là phù hợp với qui định tại điều 47, 48,49 Bộ 

luật Dân sự nên cần được chấp nhận. 

 [3]Về lệ phí: Bà Lã Thị Chừng đã trên 60 tuổi, là người cao tuổi nên căn cứ 

điểm đ khoản 1 Điều 12 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 

của Uỷ ban thường vụ Quốc hội thuộc trường hợp được miễn nộp tiền án phí. 

 [4] Về quyền kháng cáo: người yêu cầu và những người có quyền lợi nghĩa 

vụ liên quan có quyền kháng cáo theo luật định. 
 

QUYẾT ĐỊNH: 

- Căn cứ khoản 1 Điều 27; điểm a khoản 2 Điều 35; Điều 369; Điều 370; 

Điều 371; Điều 372; Điều 377; Điều 378 Bộ luật tố tụng dân sự. 

- Căn cứ Điều 23, Điều 46 Bộ luật dân sự 2015; điểm d khoản 2 Điều 47; 

khoản 2 Điều 48 Điều 49; Điều 57; Điều 58; Điều 59 Bộ luật dân sự. 



- Căn cứ điểm đ Khoản 1; khoản 2 Điều 12; khoản 1 Điều 37 Nghị Quyết 

326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc Hội qui định 

về mức thu, miễn giảm, thu nộp, quản lý và sử dụng án phí, lệ phí Tòa án. 

1. Tuyên bố Chị Phùng Thị Thu Hoài, sinh năm 1975. Căn cước công dân 

số: 001175019541 do Cục cảnh sát quản lý hành chính và trật tự xã hội cấp ngày 

30.10.2018; Hộ khẩu thường trú: số 37 ngõ 295 Phố B, phường B,quận H,thành 

phố H. Nơi ở: số 19 ngách 24 ngõ 295 Phố B, phường B,quận H,thành phố H là 

người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi. 

2. Bà Lã Thị Chừng, sinh năm 1952. CMTND số 011033412 do Công an 

thành phố Hà Nội cấp ngày 2/4/2007; Hộ khẩu thường trú: P 301-K11B Phố B, 

phường B,quận H,thành phố H; Nơi ở: số 19 ngách 24 ngõ 295 Phố B, phường 

B,quận H,thành phố H là người giám hộ cho chị Phùng Thị Thu Hoài. Bà Lã Thị 

Chừng đại diện cho chị Phùng Thị Thu Hoài trong việc xác lập, thực hiện giao dịch 

dân sự và thực hiện các quyền khác theo quy định của pháp luật nhằm bảo vệ 

quyền, lợi ích hợp pháp của chị Phùng Thị Thu Hoài. 

3. Lệ phí giải quyết việc dân sự: Bà Lã Thị Chừng được miễn lệ phí giải 

quyết việc dân sự. 

4. Người yêu cầu, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan có quyền kháng 

cáo quyết định giải quyết việc dân sự trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày Tòa án ra 

quyết định. Viện kiểm sát cùng cấp có quyền kháng nghị quyết định giải quyết việc 

dân sự trong thời hạn 10 ngày, Viện kiểm sát cấp trên trực tiếp có quyền kháng 

nghị trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày Tòa án ra quyết định. 

Nơi nhận: 
-VKSND Quận H, 

-Người yêu cầu, 

-Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan 

-Chi cục THADS Quận H 

-Lưu hồ sơ vụ án.  

TM. HỘI ĐỒNG GIẢI QUYẾT VIỆC DÂN SỰ 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN HỌP  

 

 

 

 

Vũ Thúy Hoa 

  


